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1 31634629 Lê Thị Như Quỳnh 05/04/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 670 2601 VL

2 3129798 Nguyễn Anh Khôi 22/03/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 580 1633 VL

3 155137 Phan Thanh Quang Huy 09/02/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 470 1946 VL

4 17605260 Quách Thị Thương Huyền 01/05/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 440 1957 VL

5 31683478 Trần Nguyễn Anh Hào 08/12/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 420 2716 VL

6 31678356 Nguyễn Thị Ngọc Minh 07/11/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 420 2692 VL

7 2799029 Nguyễn Thanh Nhã 28/11/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 420 2674 VL

8 31663748 Nguyễn Nhật Hiến 26/07/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 410 2357 VL

9 31527188 Nguyễn Hoàng Anh 28/09/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 380 2706 VL

10 31687106 Lê Trung Kiên 02/06/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 380 2650 VL

11 31633984 Nguyễn Huy Phước 10/12/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 370 2674 VL

12 30379634 Ngô Nguyễn Minh Thành 28/11/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 350 2715 VL

13 31686102 Phan Nguyễn Kim Anh 14/01/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 340 2454 VL

14 31665705 Đỗ Thị Thùy Linh 29/04/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 330 2704 VL

15 8877066 Đặng Thành Sơn 20/12/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 330 2254 VL

16 31700385 Võ Trần Tú Uyên 06/05/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 320 2623 VL

17 30381403 Lê Văn  Tín 21/03/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 310 2697 VL

18 15437787 Lại Bích Phượng 31/03/2004 9 7A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 290 2636 VL

19 113619 Trần Lê Nam 23/07/2004 9 7A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 290 2578 VL

20 31723640 Hoàng Sỹ Phúc 20/06/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 280 2659 VL

21 26856297 Nguyễn Trần Vân Anh 29/01/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 280 2656 VL

22 31698883 Đặng Nguyễn Hoài Nguyên 12/03/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 270 2697 VL

23 2704156 Trương Tuấn Kiệt 02/01/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 230 2611 VL

24 31638267 Hoàng Tiến Học 15/07/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 230 2513 VL

25 31667452 La Thị Kiều Sương 14/02/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 220 2484 VL

26 31730379 Nguyễn Phan Thanh Hà 03/08/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 200 2700 VL

27 31743587 Lưu Đình Lê Minh 29/08/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 200 2077 VL

28 31678189 Nguyễn Thanh Vân 13/11/2004 9 9A1 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 200 2027 VL

29 31742384 Lê Thành Nhân 20/05/2004 9 9A3 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 180 2599 VL

30 31636909 Phạm Nguyễn Hồng Nhung 23/01/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 180 2071 VL
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31 31685891 Đặng Hồng Quân 08/12/2004 9 9A2 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm  Gia Nghĩa 150 2694 VL


